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ĐỀ 17
PHẦN 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
· Trình bày lý thuyết về kim loại kiềm thổ
1. Tính chất vật lý
2. Tính chất hóa học
3. Điều chế
4. Ứng dụng
Phần 2:ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:Vai trò của canxi đối với con người
Phần 3:ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Giải thích các hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2..
Câu 2. Cho 9,6 gam một kim loại R hóa trị 2 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
           a. Xác định tên của R? 
           b. Xác định khối lượng muối thu được?
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 10,8 g hỗn hợp gồm Mg, Fe bằng một lượng HCl vừa đủ thu được dung dịch A và 5,6 khí (đktc).
               a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 
               b. Tính khối lượng muối sinh ra.
MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

ĐỀ 17
					Bài Làm

PHẦN 1:LÝ THUYẾT CƠ SỞ
                   KIỀM THỔ
- Kim loại kiềm thổ là những nguyên tố s (ns2) thuộc nhóm IIA, gồm các kim loại:
Beri         Magie          Canxi            Stronti           Bari 
=> Trong mỗi chu kì, các kim loại kiềm thổ đứng sau kim loại kiềm.
Cấu tạo
[image: ]
1/Tính chất vật lý
- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp
- Do cấu tạo mạng tinh thể của các nguyên tố khác nhau nên nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi không thay đổi dựa theo điện tích hạt nhân
- Là những chất rắn màu trắng bạc hoặc xám nhạt, có ánh bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
- Độ cứng: kim loại kiềm thổ cứng hơn kim loại kiềm, nhưng nhìn chung kim loại kiềm thổ có độ cứng thấp; độ cứng giảm dần từ Be → Ba (Be cứng nhất có thể vạch được thủy tinh; Ba chỉ hơi cứng hơn chì).
- Khối lượng riêng tương đối nhỏ, độ cứng tuy cao hơn kim loại kiềm nhưng vẫn nhỏ hơn nhôm.
2/Tính chất hóa học
a/ Tác dụng với phi kim
 Ở to thường, Be và Mg bị oxi hóa chậm tạo thành lớp màng oxit bảo vệ, các kim loại còn lại tác dụng với mạnh hơn.
- Khi đốt nóng tất cả các kim loại nhóm IIA đều cháy thành oxit
				2Mg  	+       O2 		2MgO 	
b/Tác dụng Axit
	Với H2SO4 loãng,vàHCl
				Ca	+	2HCl	CaCl2+	H2
	Với HNO3, H2SO4 đặc
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c/Tác dụng với nước
Ca, Sr, Ba tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch bazơ:	
			Ca	+	2H2O	Ca(OH)2	+	H2
Mg không tan trong nước lạnh, tan chậm trong nước nóng tạo thành MgO
			Mg	+	H2O		MgO	+	H2
3/Điều chế
	Điện phân nóng chảy muối kim loại kiềm thổ
			CaCl2  Ca	+     Cl2	
4/Ứng dụng
 Kim loại Be được dùng làm chất phụ gia để chế tạo những hợp kim có tính đàn hồi cao, bền chắc, không bị ăn mòn.
- Kim loại Mg dùng để chế tạo những hợp kim có đặc tính cứng, nhẹ, bền. Những hợp kim này được dùng để chế tạo máy bay, tên lửa, ôtô,... Kim loại Mg còn được dùng để tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ. Bột Mg trộn với chất oxi hoá dùng để chế tạo chất chiếu sáng ban đêm.
 - Kim loại Ca dùng làm chất khử để tách oxi, lưu huỳnh ra khỏi thép. Canxi còn được dùng để làm khô một số hợp chất hữu cơ.
PHẦN 2:ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu: Vai trò của canxi đối với con người
Trả lời:

Công dụng của Canxi
Canxi là một khoáng chất giữ vai trò quan trọng trong cơ thể con người .Trong cơ thể người, thành phần cơ bản cấu tạo nên xương và răng là canxi kết hợp với phospho, làm cho xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, canxi còn cần cho quá trình hoạt động của thần kinh cơ, hoạt động của tim, chuyển hoá của thế bào và quá trình đông máu



PHẦN 3:ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Giải thích các hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2..
					Bài làm
Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 .
Hiện tượng:Xuất hiện kết tủa trắng keo Al(OH)3
PTHH:
NaAlO2 + 2H2O + CO2 → NaHCO3 + Al(OH)3↓


Câu 2. Cho 9,6 gam một kim loại R hóa trị 2 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
           a. Xác định tên của R? 
           b. Xác định khối lượng muối thu được?

					Bài làm
3R	+	8HNO3		3R(NO3)2	+ 	2NO	+	4H2O

nNO = 0,1 mol
nR = 0,15 mol
MR = 64 gam/mol
Vậy R là Cu(đồng)
nCu(NO3)2= 0,15 mol
MCu(NO3)2  =  0,15 x 188 = 28,2 gam

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 10,8 g hỗn hợp gồm Mg, Fe bằng một lượng HCl vừa đủ thu được dung dịch A và 5,6 khí (đktc).
               a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 
               b. Tính khối lượng muối sinh ra.

					Bài làm
Mg 	+ 	H2SO4 	 	MgSO4	+	H2
x								x
Fe	+	H2SO4 	 	FeSO4		+	H2
x								y
Gọi số mol của Mg và Fe là x,y
nH2 = 0,25 mol
(1)24x+56y=10,8
(2)x+y=0,25
· x= 0,1 , y=0,15

%Mg= .100% = 22,22%
· %Fe = 100-22,22= 77,78%
MMgSO4= 0,1   x    120 = 12 gam
MFeSO4= 0,15 	x     152 = 22,8 gam

KẾT LUẬN. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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Nguyén t6 Be Mg Ca Sr Ba
Céu hinh [He]2s? | [Ne]3s? [Ar]4s? [Kr]5s? [Xe]6s?
electron
Bén kinh 0,089 0,136 0,174 0,191 0,220
nguyén tir (mm)
Nang lwong ion 1800 1450 1150 1030 970
hoa I, (kJ/mol)

D6 am dién 1,57 131 1,00 0,95 0,89
Thé dién cuc -1,85 -2,37 -2,87 -2,89 -2,90
chudn E%pene

W)
Mang tinh thé Luc phwong Lap phuong tam dién Lap
phuong

tam khéi





image3.png
4Ca + 10HNO; (1) — 4Ca(NO3), + NH,NO; + 3H,0

Mg + 4HNO; d — Mg(NO3), + 2NO, + 2H,0




